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1. Đặt vấn đề
Trong dạy học môn Tiếng Việt, các năng lực (NL) 

nghe, nói, đọc, viết có vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc hoàn thiện dần NL ngôn ngữ của học sinh 
(HS). Xét về tần số xuất hiện, thì cặp hoạt động nói 
- nghe diễn ra liên tục và đậm đặc hơn. Tuy nhiên, 
HS, đặc biệt là HS lớp Một, vẫn còn nhiều hạn chế 
khi trình bày ý kiến của mình. Điều này đặt ra thách 
thức cho giáo viên (GV) trong việc tìm kiếm và lựa 
chọn những phương pháp giảng dạy hiệu quả, giúp 
cho HS diễn đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng, 
tự tin, mạch lạc. Phát triển NL (PTNL) nói – nghe 
trong môn Tiếng Việt thông qua hoạt động đóng vai 
(HĐĐV) là một phương pháp giảng dạy hiệu quả, 
đặc biệt đối với học sinh (HS) lớp Một. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm NL nói – nghe

Nói – nghe là NL được hình thành ngay từ ban 
đầu, làm cơ sở để HS hình thành và phát triển tốt các 
NL còn lại. “NL nói – nghe là khả năng sử dụng ngôn 
ngữ một cách hiệu quả trong giao tiếp, bao gồm việc 
tiếp nhận thông tin qua việc nghe và khả năng diễn 
đạt ý tưởng một cách rõ ràng, mạch lạc. Nó không 
chỉ phản ánh khả năng ngôn ngữ mà còn liên quan 
đến thái độ, sự tự tin và kỹ năng tương tác xã hội của 
cá nhân.” [2]. 

Có thể nói, NL nói - nghe là sự kết hợp giữa 
khả năng diễn đạt (nói) và khả năng lắng nghe hiểu 
(nghe), giúp HS giao tiếp hiệu quả trong các tình 
huống xã hội và học tập.
2.2. Dạy học theo định hướng PTNL nói – nghe

Dạy học theo định hướng PTNL là một phương 

pháp giáo dục hướng tới mục tiêu giúp HS phát triển 
các NL và kỹ năng cần thiết để thành công trong học 
tập cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Theo Nguyễn 
Thiện Giáp: “NL nói – nghe là khả năng tiếp nhận, xử 
lý và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ, bao gồm 
khả năng nghe hiểu thông điệp từ người khác và khả 
năng diễn đạt ý tưởng, cảm xúc một cách rõ ràng, 
mạch lạc, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.” [3].

Các yếu tố quan trọng trong dạy học theo định 
hướng PTNL nói – nghe gồm: Phát triển kỹ năng nói 
– nghe, tích hợp các hoạt động thực hành, đánh giá 
NL nói – nghe. Sự kết hợp giữa các yếu tố này không 
chỉ đảm bảo HS phát triển toàn diện NL ngôn ngữ mà 
còn chuẩn bị cho HS khả năng giao tiếp và tương tác 
hiệu quả trong nhiều tình huống thực tiễn. Người học 
thông qua các hoạt động học tập tích cực, sáng tạo 
dưới sự tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ của GV nhằm 
hướng đến mục tiêu PTNL và phẩm chất. 

Như vậy, dạy học theo định hướng PTNL nói – 
nghe sẽ giúp HS nâng cao kết quả học tập, hình thành 
NL nói – nghe một cách bền vững. Đồng thời, HS sẽ 
say mê học tập, khơi dậy được nội lực vốn có của HS 
trong việc xử lí các tình huống trong thực tế một cách 
hiệu quả nhất.
2.3. Biện pháp PTNL nói – nghe trong môn Tiếng 
Việt cho HS lớp Một thông qua hoạt động đóng vai 
(HĐĐV)
2.3.1. Mục đích: PTNL nói – nghe thông qua HĐĐV 
là một phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt đối 
với HS tiểu học. Phương pháp này không chỉ giúp 
HS cải thiện các kỹ năng giao tiếp cơ bản mà còn 
thúc đẩy tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề 
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và hợp tác trong các tình huống giao tiếp đa dạng. 
Trong quá trình đóng vai, khuyến khích HS lắng 
nghe kỹ lưỡng các câu thoại của bạn mình và phản 
hồi một cách tự nhiên, giúp HS phát triển khả năng 
nghe hiểu và phản xạ ngôn ngữ. 

PTNL nói – nghe thông qua (HĐĐV) mang đến 
trải nghiệm thực tế cho HS, giúp HS học qua hành 
động và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ học qua lý 
thuyết. Điều này làm tăng sự hứng thú và chủ động 
của HS trong học tập. 
2.3.2. Quy trình thực hiện của HĐĐV

Bước 1: Chuẩn bị câu chuyện hoặc tình huống 
liên quan đến chủ đề bài học, cuộc sống của HS.

Bước 2: Thảo luận phân vai
Bước 3: Tiến hành đóng vai
Bước 4: Nhận xét và đánh giá
Việc tuân thủ các bước này giúp HĐĐV diễn ra 

hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho HS phát triển kỹ 
năng nói – nghe và tự tin trong giao tiếp. 
2.3.3. Ý nghĩa: PTNL nói – nghe trong môn Tiếng 
Việt thông qua HĐĐV là một phương pháp hiệu quả 
để giúp HS lớp Một phát triển toàn diện NL nói – 
nghe. Đây là cơ hội để HS phát triển ngôn ngữ; rèn 
luyện khả năng lắng nghe và phản hồi. Điều này khu-
yến khích HS hứng thú hơn với việc học cũng như tự 
tin trong giao tiếp. 
3.3.4. Một số ví dụ về PTNL nói nghe trong môn 
Tiếng Việt cho HS lớp Một thông qua HĐĐV

Chúng tôi giới thiệu một số ví dụ nhằm PTNL nói 
– nghe thông qua HĐĐV theo các chủ đề “Thể thao” 
và chủ đề “Những bông hoa nhỏ”của sách Tiếng Việt 
1, bộ Chân trời sáng tạo cho HS lớp Một, huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Ví dụ 1: Chủ đề 7: Thể thao 

Bước 1: Chuẩn bị cho câu chuyện “Rùa và thỏ”: 
GV chuẩn bị các vật dụng giả định minh họa cho 
nhân vật Rùa và thỏ. Chia lớp thành các nhóm nhỏ 
từ 2-3 HS, mỗi nhóm sẽ được giao vai diễn: một bạn 

đóng vai Rùa, một bạn đóng vai Thỏ và một bạn khác 
sẽ đóng vai một số muôn thú trong rừng.

Bước 2: Thảo luận phân vai: Câu chuyện được 
diễn ra trong một khu rừng. Vào một buổi sáng, Thỏ 
thấy Rùa tập chạy thì liền chế giễu. Rùa bảo: “Tôi 
với anh thi chạy, xem ai nhanh hơn!”. Rùa biết mình 
chậm, nên đã cố gắng hết sức để chạy. Còn thỏ biết 
mình nhanh nhẹn, nên đã chủ quan. Trên đường đua, 
thỏ vừa hái hoa đuổi bướm quên cả việc thi. Khi Rùa 
sắp đến đích thì Thỏ chợt giật mình lao như tên bắn, 
nhưng không còn kịp nữa rồi. Rùa đã về đích trước. 
Tuy Thỏ xấu hổ nhưng đã cùng các bạn chúc mừng 
chiến thắng của Rùa.

GV có thể gợi ý HS đóng vai Thỏ có thể nói: “Tôi 
chạy rất nhanh, Rùa làm sao thắng được tôi!”, còn 
HS đóng vai Rùa sẽ nói: “Chậm nhưng chắc, cứ chờ 
xem!”. HS đóng vai Thỏ có thể diễn tả sự bất ngờ và 
thất vọng: “Không thể nào, sao Rùa lại thắng được 
mình?”, HS đóng vai Rùa thì vui vẻ và nói: “Chậm 
mà chắc!”.

Bước 3: Tiến hành đóng vai: HS sẽ thay nhau 
đóng Thỏ và Rùa. Cả hai sẽ thực hiện cuộc đối thoại 
giao tiếp theo tình huống. GV quan sát và hỗ trợ nếu 
cần thiết, nhắc nhở HS sử dụng ngôn ngữ phù hợp 
và lịch sự. Sau khi một nhóm HS hoàn thành, GV sẽ 
thay đổi vai trò để các HS khác cũng có cơ hội thực 
hành đóng vai.

Sau khi mỗi nhóm trình diễn xong, GV sẽ hỏi: 
“Câu chuyện diễn ra ở đâu?”, “Các em nghĩ tại sao 
Rùa lại thắng cuộc đua?”, “Chúng ta học được gì từ 
Rùa và Thỏ?”. HS lắng nghe và chia sẻ quan điểm 
của mình, từ đó phát triển kỹ năng nghe hiểu và phản 
hồi.

Bước 4: Nhận xét và đánh giá: 
Sau khi HĐĐV kết thúc, GV cùng 
HS thảo luận và đưa ra nhận xét 
về cách thức giao tiếp, lắng nghe 
của các nhóm. GV khen ngợi 
những bạn có sự tiến bộ trong 
việc sử dụng câu từ và lắng nghe 
bạn bè. GV có thể đưa ra những 
gợi ý để HS cải thiện khả năng 
giao tiếp như phát âm rõ ràng 
hơn, dùng từ ngữ lịch sự hoặc mở 
rộng câu trả lời. Qua đó, GV rút 
ra nội dung của câu chuyện “Rùa 
và Thỏ” dạy chúng ta rằng, dù có 

nhanh hay chậm, điều quan trọng là phải kiên trì và 
không tự mãn. Chậm nhưng chắc chắn sẽ giúp chúng 
ta đạt được mục tiêu.
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Ví dụ 2: Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ 

Bước 1: Chuẩn bị cho câu chuyện: “Câu chuyện 
về chú trống choai”: GV chuẩn bị các vật dụng giả 
định minh họa cho Trống choai, bác gà trống, thần 
mặt trời và một số con vật như: ngan, ngỗng, vịt. Chia 
lớp thành các nhóm nhỏ từ 5-6 HS, mỗi nhóm sẽ được 
giao vai diễn: một bạn đóng vai Trống choai, một bạn 
đóng vai bác gà trống, một bạn đóng vai thần mặt trời 
và các bạn khác sẽ đóng vai ngan, ngỗng, vịt và một 
số con vật khác.

Bước 2: Giới thiệu HĐĐV: GV giới thiệu câu 
chuyện được diễn ra ở một trang trại, ở đây có chú 
Trống choai muốn học bác gà trống gáy, mặc dù đã 
cố gắng nhưng chú vẫn chưa gáy được. Tuy bị các 
con vật khác chế giễu nhưng chú vẫn không nản chí, 
ngày nào cũng dậy sớm luyện tập. Một hôm, đã đến 
giờ mặt trời chiếu sáng nhưng khắp nơi vẫn tối đen, 
các con vật vô cùng lo lắng. Trống choai vội chạy 
đến nhà tìm bác gà trống và gọi “Bác ơi...!”. Bác gà 
trống thều thào đáp: “Bác mệt quá... không dậy được, 
cháu giúp bác nhé!”. Trống choai đồng ý, vội nhảy 
lên bờ rào cất tiếng gáy: ò...ó...o... Nhưng thần mặt 
trời vẫn ngủ say. Sau nhiều lần cố gắng, chú hít một 
hơi thật sâu, vươn mình gáy một tiếng thật to và dài: 
ó...ó...o... Tiếng gáy đã đánh thức được thần mặt trời, 
các con vật reo hò cảm ơn Trống choai. Kể từ đó, cứ 
mỗi buổi sáng Trống choai cùng bác gà trống gáy gọi 
mặt trời dậy. 

GV có thể gợi ý HS đóng vai Trống choai có thể 
nói với giọng khỏe khoắn, năng động; còn HS đóng 
vai bác gà trống có thể nói chậm với giọng thều thào. 

Bước 3: Tiến hành đóng vai: HS sẽ thay nhau 
đóng vai chú Trống choa và bác gà trống. Cả hai sẽ 
thực hiện cuộc đối thoại giao tiếp theo tình huống. 
GV quan sát và hỗ trợ nếu cần thiết, nhắc nhở HS sử 
dụng ngôn ngữ phù hợp và lịch sự. Sau khi một nhóm 
HS hoàn thành, GV sẽ thay đổi vai trò để các HS khác 

cũng có cơ hội thực hành đóng vai.
Sau khi mỗi nhóm trình diễn xong, GV sẽ hỏi: 

“Trống choai muốn học điều gì từ bác gà trống?”, 
“Khi bị chế giễu, Trống choai có từ bỏ việc tập gáy 
không?”, “Chuyện gì đã xảy ra?”, “Vì sao các con 
vật khen ngợi trống choai?”. “Từ đó, mỗi ngày Trống 
choai đều làm gì?, “Chúng ta học được gì từ chú Trống 
choai?”. HS lắng nghe và chia sẻ quan điểm của mình, 
từ đó phát triển kỹ năng nghe hiểu và phản hồi.

Bước 4: Nhận xét và đánh giá: Sau khi HĐĐV 
kết thúc, GV cùng HS thảo luận và đưa ra nhận xét 
về cách thức giao tiếp, lắng nghe của các nhóm. GV 
khen ngợi những bạn có sự tiến bộ trong việc sử dụng 
câu từ và lắng nghe bạn bè. GV có thể đưa ra những 
gợi ý để HS cải thiện khả năng giao tiếp như phát âm 
rõ ràng hơn, dùng từ ngữ lịch sự hoặc mở rộng câu trả 
lời. Qua đó, GV rút ra nội dung của câu chuyện “Câu 
chuyện về chú trống choai” dạy chúng ta rằng, phải 
kiên trì tập luyện sẽ thành công như chú Trống choai.
3. Kết luận

PTNL nói – nghe trong môn Tiếng Việt cho HS 
lớp Một thông qua HĐĐV là một phương pháp dạy 
học tích cực, sáng tạo. Qua HĐĐV vào các tình 
huống thực tế hoặc giả đinh có xoay quanh đến chủ 
đề trong tuần giúp các em trải nghiệm thực tế thay vì 
chỉ học qua lý thuyết. Điều này làm tăng sự hứng thú, 
thúc đẩy sáng tạo và tự tin, chủ động hợp tác  của HS 
trong học tập. Đồng thời, các em cũng phát triển kỹ 
năng lắng nghe, phản hồi và ứng xử linh hoạt trong 
giao tiếp. Ngoài ra, phương pháp này còn góp phần 
rèn luyện thái độ giao tiếp có văn hóa, phát triển tư 
duy xã hội.
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